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I. Look and read. Circle the correct word. Then color (Nhìn tranh và đọc. Khoanh tròn vào 

đúng từ. Sau đó tô màu) 

1. Rectangle  

2. Square  

3. Crayon  

4. Ruler  

5. Fish   

6. Elephant 

 

II. Color the correct beginning sound (Tô màu đúng chữ cái bắt đầu của từ) 

1. C (car)   

2. B (ball)  

3. F (flower)  

4. E (eraser)  

5. G (goat)  

6. H (house) 

 

III. Fill in the correct letter B, C, D, E, F, G, H to complete the word (Điền đúng chũ cái 

để hoàn thành từ) 

1. Cat   

2. Elephant  

3. Dog   

4. Girl   

5. House  

6. Family 

 

IV. Trace, count and match (Tô chữ, đếm và nối) 

(học sinh tô chữ, đếm số lượng đồ vật/ con vật trong tranh và nối với từ chỉ số lượng) 

one = 1, two = 2, three = 3, four = 4, five = 5, six = 6, seven = 7, eight = 8 

 

V.  Trace and say (Tô đường nối tranh và nói) 

1. Hello. What’s your name?    ---  Hello. My name’s Bill. 

2. What is this?      ---  It’s a bag. 

3. My name’s Vinh. Nice to meet you.  ---  Hi Vinh. Nice to meet you, too. 

4. How many circles?    ---  Eight circles. 

5. How old are you?    --- I’m six. 

 

 

 


